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BÁO CÁO 

về việc tiếp thu, chỉnh lý và giải trình ý kiến đóng góp đối với Dự thảo 
Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2010 

Kính gửi: - Bộ trưởng Hà Hùng Cường,

                       - Thứ trưởng Nguyễn Đức Chính.
Thực hiện Chương trình hành động giai đoạn 2006 – 2010 của ngành Tư pháp triển khai Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1325/QĐ-BTP ngày 26/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ Tư pháp phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020. Dự thảo Chiến lược đã được tiếp thu, chỉnh lý nhiều lần trên cơ sở ý kiến đóng góp của các thành viên Ban soạn thảo, thành viên Tổ thư ký, các chuyên gia, luật sư.
Để tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo Chiến lược, trong tháng 10/2010 Vụ Bổ trợ tư pháp đã tổ chức Tọa đàm về dự thảo Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 tại 03 khu vực gồm Tọa đàm tại thành phố Hà Nội (gồm các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc), Tọa đàm tại tỉnh Khánh Hòa (gồm các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây Nguyên), Tọa đàm tại thành phố Hồ Chí Minh (gồm các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam) với sự tham dự của các đại biểu đại diện cho các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức ở Trung ương, Liên đoàn luật sư Việt Nam, các Đoàn luật sư, Sở Tư pháp và đại biểu đại diện cho các cơ quan, tổ chức có liên quan các tỉnh trong khu vực và tại địa phương nơi tổ chức Tọa đàm (Báo cáo kết quả Tọa đàm gửi kèm). 

Bên cạnh đó, để lấy ý kiến chính thức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Liên đoàn luật sư Việt Nam, ngày 04/10/2010, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 3548/BTP-BTTP đề nghị tham gia ý kiến về dự thảo Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 (Báo cáo tổng hợp ý kiến gửi kèm).

Dự thảo Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 cũng đã được các thành viên Hội đồng khoa học Bộ Tư pháp cho ý kiến tại cuộc họp ngày 13/10/2010 (Biên bản cuộc họp gửi kèm).
Vụ Bổ trợ tư pháp xin báo cáo về việc tiếp thu, chỉnh lý và giải trình ý kiến đóng góp đối với dự thảo Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là dự thảo Chiến lược) cụ thể như sau:

1. Về đánh giá chung đối với dự thảo Chiến lược 
Đa số ý kiến cho rằng Dự thảo Chiến lược với bố cục, kết cấu chặt chẽ, logic về cơ bản đã thể hiện được các nội dung phát triển nghề luật sư với các mục tiêu mang tính định tính, định lượng cụ thể. Các ý kiến thể hiện sự nhất trí và đánh giá cao chất lượng dự thảo Chiến lược cả về mặt lý luận và thực tiễn.

Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục nghiên cứu để thể hiện rõ hơn nữa trong dự thảo Chiến lược theo hướng Chiến lược phát triển nghề luật sư phải bám sát Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, nằm trong Chiến lược cải cách tư pháp, Chiến lược phát triển Ngành tư pháp gắn với quá trình phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời, Nhà nước chỉ đóng vai trò hỗ trợ phát triển luật sư như ban hành chính sách, pháp luật, tạo cơ chế còn việc phát triển luật sư phải để tự tổ chức luật sư tự phát triển. 
Tiếp thu ý kiến nêu trên, Vụ Bổ trợ tư pháp bổ sung, chỉnh sửa lại dự thảo theo hướng thể hiện rõ hơn Chiến lược là một bộ phận của Chiến lược phát triển Ngành tư pháp, góp phần thực hiện có hiệu quả Chiến lược cải cách tư pháp và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, Nhà nước định hướng, tạo môi trường, hỗ trợ và thực hiện một số giải pháp có tính “đòn bẩy” để phát triển nghề luật sư, còn chủ yếu do tự bản thân các tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, luật sư phát triển trên cơ sở định hướng đã đề ra. 
Vụ Bổ trợ tư pháp giữ nguyên bố cục và kết cấu như dự thảo Chiến lược.

2. Về sự cần thiết ban hành Chiến lược

Về vấn đề này, đa số ý kiến thể hiện sự nhất trí cao về sự cần thiết xây dựng dự thảo Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020. Các ý kiến cho rằng trước yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập kinh tế quốc tế thì việc xây dựng Chiến lược là cần thiết và có đầy đủ cơ sở pháp lý. Có ý kiến cho rằng nên để Liên đoàn luật sư Việt Nam xây dựng Chiến lược, tuy nhiên đa số ý kiến đều cho rằng việc Bộ Tư pháp xây dựng Chiến lược như chủ trương được Chính phủ giao là thể hiện trách nhiệm của Đảng và Nhà nước đối với nghề luật sư trong thời kỳ đổi mới và hội nhập và như vậy mới bảo đảm tính toàn diện vì Chiến lược liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực. Về phía tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư có thể tự xây dựng Chiến lược phát triển riêng cho tổ chức của mình.
Vụ Bổ trợ tư pháp giữ nguyên phần sự cần thiết trong dự thảo Chiến lược. 
 
3. Về phần thực trạng tổ chức, hoạt động của luật sư ở nước ta.

a. Về phần đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân, có ý kiến cho rằng nội dung đánh giá thực trạng tổ chức, hoạt động luật sư ở nước ta cần thể hiện ngắn gọn và mang tính tổng quát hơn. Phần đánh giá thực trạng về công tác quản lý còn chưa rõ; phần những yếu kém tồn tại và nguyên nhân chưa đề cập đến 1 nguyên nhân quan trọng đó là sự hạn chế về nhận thức của hệ thống cơ quan công quyền cũng như nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp, của người dân về vị trí, vai trò của luật sư. Đồng thời, cần phân tích mở rộng hơn về tổ chức, hoạt động luật sư trước năm 2001 và bổ sung thêm những yếu kém, tồn tại trong tổ chức và hoạt động luật sư đó là việc vi phạm đạo đức nghề nghiệp luật sư vẫn còn tương đối phổ biến, sự yếu kém, hạn chế trong việc tự đào tạo, bồi dưỡng của chính luật sư và chưa có chính sách phù hợp để hỗ trợ, khuyến khích phát triển đội ngũ luật sư.

Tiếp thu những ý kiến nêu trên, Vụ Bổ trợ tư pháp chỉnh lý lại dự thảo Chiến lược theo hướng tổng quát hơn, đánh giá cụ thể hơn thực trạng tổ chức, hoạt động luật sư thời gian trước 2001, bất cập về cơ chế, chính sách và hạn chế của công tác quản lý luật sư; thể hiện rõ hơn yếu kém, tồn tại của đội ngũ luật sư trong việc vi phạm đạo đức nghề nghiệp luật sư, việc tự đào tạo, bồi dưỡng của chính đội ngũ luật sư. Đồng thời, bổ sung thêm nguyên nhân về sự hạn chế nhận thức của hệ thống cơ quan, tổ chức, người dân về vị trí, vai trò của luật sư trong phần đánh giá về nguyên nhân tại điểm b, phần 3 của Mục I. 

b. Về phần dự báo nhu cầu dịch vụ pháp lý của luật sư, có ý kiến cho rằng cần có dự báo về các loại hình dịch vụ pháp lý do luật sư cung cấp và bổ sung thêm một chủ thể quan trọng trong việc sử dụng dịch vụ pháp lý của luật sư đó là các cơ quan nhà nước. Đồng thời cần làm rõ cơ sở, căn cứ thuyết phục để chứng minh cho các dự báo đó. 
Bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng các số liệu điều tra khảo sát là không chắc chắn. Số liệu dự báo về số lượng luật sư mang tính lý thuyết, không thuyết phục. 
Tiếp thu ý kiến nêu trên, Vụ Bổ trợ tư pháp chỉnh lý lại dự thảo Chiến lược theo hướng bổ sung dự báo nhu cầu của cơ quan nhà nước đối với dịch vụ pháp lý của luật sư. Đồng thời, bổ sung thêm nội dung dự báo về nhu cầu trợ giúp pháp lý của đội ngũ doanh nghiệp theo Chương trình hỗ trợ pháp lý cho đội ngũ doanh nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và bổ sung phần phụ lục về các số liệu luật sư và hành nghề luật sư cũng như nguồn thông tin để mang tính thuyết phục hơn.
Về ý kiến cho rằng các số liệu dự báo nêu ra trong dự thảo Chiến lược là mang tính lý thuyết, không thuyết phục, Vụ Bổ trợ tư pháp thấy rằng những mục tiêu dự báo nêu ra trong dự thảo Chiến lược được xây dựng dựa trên kết quả điều tra, khảo sát về thực trạng, tổ chức hoạt động luật sư và những định hướng phát triển nghề luật sư trong thời gian tới. Hơn nữa, những số liệu dự báo này chỉ mang tính định hướng để trên cơ sở đó có các giải pháp thúc đẩy sự phát triển số lượng luật sư nói riêng và nghề luật sư nói chung.
4. Về quan điểm phát triển nghề luật sư

Về vấn đề này, các ý kiến đều thể hiện sự nhất trí cao đối với những quan điểm phát triển mà dự thảo Chiến lược đã đưa ra. Các quan điểm đã thể hiện được sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và thể hiện được định hướng phát triển của nghề luật sư tại Việt Nam.
Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị bổ sung thêm nội dung tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp luật sư trong quan điểm phát triển. Đồng thời, dự thảo Chiến lược cần bám sát hơn nữa các chủ trương, chính sách của Đảng liên quan đến sự thay đổi về chính sách hình sự, tố tụng hình sự, dân sự và tố tụng dân sự và mô hình tố tụng hình sự của Việt Nam để có sự phát triển phù hợp.

Về vấn đề này, Vụ Bổ trợ tư pháp thấy rằng quan điểm phát triển nghề luật sư là những quan điểm lớn của Đảng và Nhà nước có tính định hướng, bao quát toàn bộ Chiến lược phát triển nghề luật sư trong đó có nhiều nội dung như phát triển số lượng, nâng cao chất lượng, phát triển hoạt động hành nghề luật sư, tổ chức xã hội - nghề nghiệp luật sư, công tác quản lý luật sư và hành nghề luật sư. Vì vậy, nội dung phát huy vai trò tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư sẽ được thể hiện là một trong những định hướng phát triển lớn về nghề luật sư quy định tại điểm 2.4 phần 2 Mục II của Chiến lược.

5. Về định hướng phát triển nghề luật sư


Về 05 định hướng phát triển nghề luật sư trong dự thảo Chiến lược, các ý kiến thể hiện sự nhất trí cao và cho rằng các định hướng đề ra là đúng hướng và phù hợp. 

Tuy nhiên, liên quan đến định hướng giao cho tổ chức xã hội - nghề nghiệp luật sư thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư, một số ý kiến cho là không phù hợp, bởi vì tổ chức xã hội - nghề nghiệp không thể thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước. Theo đó, chỉ nên thể hiện nội dung này theo hướng mở rộng quyền của tổ chức xã hội - nghề nghiệp luật sư trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý luật sư và hành nghề luật sư.
Tiếp thu ý kiến nêu trên, Vụ Bổ trợ tư pháp chỉnh lý dự thảo Chiến lược theo hướng mở rộng nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức xã hội nghề nghiệp của luật sư trong việc quản lý luật sư và hành nghề luật sư nhằm phát huy tính tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư. Các cơ quan quản lý Nhà nước chỉ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn thuộc về chức năng quản lý của Nhà nước. 
6. Về mục tiêu phát triển nghề luật sư

a. Về mục tiêu phát triển số lượng luật sư đạt 18.000 đến 20.000 
Đa số ý kiến đồng ý với mục tiêu phát triển về số lượng luật sư đã đề ra trong dự thảo Chiến lược là đến năm 2020 cả nước ta có từ 18.000 đến 20.000 luật sư. 
Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng cần xem xét đến tính khả thi vì phát triển với số lượng 18.000 đến 20.000 luật sư là hơi cao. Thực tế, trong thời gian qua, các Đoàn luật sư địa phương phát triển được rất ít luật sư. Theo đó, để đảm bảo tính khả thi thì nên điều chỉnh lại mục tiêu này với số lượng từ 13.000 đến 15.000 luật sư là phù hợp.
Tuy nhiên, có ý kiến lại cho rằng dự thảo Chiến lược không nên đưa ra mục tiêu phát triển đến năm 2020 có từ 18.000 đến 20.000 luật sư vì nghề luật sư là nghề tự do, cung cấp dịch vụ chịu sự chi phối theo các quy luật cung cầu của thị trường. Do vậy, không nên thể hiện mục tiêu này trong dự thảo Chiến lược.

Về vấn đề này, Vụ Bổ trợ tư pháp thống nhất với đa số ý kiến về việc đề ra mục tiêu phát triển về số lượng luật sư cả nước ta đến năm 2020 có từ 18.000 đến 20.000 luật sư vì những lý do sau đây:
- Trước yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế, việc phát triển số lượng luật sư nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu của xã hội về dịch vụ pháp lý của luật sư là nhu cầu tất yếu và khách quan. Dự thảo Chiến lược đặt ra mục tiêu phát triển về số lượng luật sư đến năm 2020 có từ 18.000 đến năm 20.000 luật sư dựa trên những dự báo về điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, tác động của công cuộc cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế nhằm mục đích định hướng cho việc phát triển nghề luật sư nói chung và số lượng luật sư nói riêng. Trên cơ sở đó, Nhà nước sẽ có những cơ chế, chính sách hỗ trợ, thúc đẩy nghề luật sư phát triển phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, quy luật cung cầu của của thị trường và của xã hội. 
- Trước khi Luật Luật sư có hiệu lực, tính trung bình hằng năm, cả nước ta phát triển được 400 đến 500 luật sư (năm 2002 có khoảng dưới 2000 luật sư, năm 2006 có 3418 luật sư). Với những quy định thông thoáng hơn của Luật Luật sư, đặc biệt là kể từ khi có Nghị quyết số 08-NQ/TW và Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị, đội ngũ luật sư đã có bước phát triển nhanh chóng về số lượng. Năm 2007 cả nước ta có 4161 và hơn 1000 người tập sự hành nghề luật sư; năm 2008 có 5143 luật sư và gần 2000 người tập sự hành nghề luật sư; năm 2009 có 5714 luật sư và hơn 2000 người tập sự hành nghề luật sư và tính đến tháng 10/2010, cả nước ta có 6367 và gần 3000 người tập sự hành nghề luật sư. Như vậy, từ năm 2007 đến năm 2010, nếu tính bình quân, mỗi năm phát triển được 500 đến 700 luật sư. Từ kết quả này, cùng với những dự báo về phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh cải cách tư pháp như đã phân tích ở phần dự báo về nhu cầu dịch vụ pháp lý của luật sư tại điểm c phần 3 Mục I của dự thảo Chiến lược thì trong thời gian tới việc phát triển hàng năm được 800 đến 1000 luật sư và đến năm 2020 đạt được 18.000 đến 20.000 luật sư là có khả thi.

Vụ Bổ trợ tư pháp giữ nguyên mục tiêu này trong dự thảo Chiến lược.  
b. Về mục tiêu phát triển có từ 30 – 50 luật sư tại các tỉnh khó khăn

Về mục tiêu phát triển tại các tỉnh khó khăn có 30 – 50 luật sư, đa số ý kiến thống nhất và cho rằng đó là một con số lý tưởng. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng cần xem xét lại chỉ tiêu này, vì quá cao và rất khó để thực hiện. Hiện nay, tại các địa phương này mới chỉ có từ 3 đến 5 luật sư, do vậy, cần điều chỉnh lại cho phù hợp và khả thi hơn, có thể là từ 20 đến 30 luật sư. Bên cạnh đó, cần bổ sung mục tiêu phát triển số luật sư là người dân tộc, cư trú lâu dài tại địa phương trong dự thảo Chiến lược. Bởi đây mới là những nguồn để đảm bảo sự phát triển ổn định cho các địa phương này.

Về mục tiêu này, Vụ Bổ trợ tư pháp thấy rằng hiện nay, có 16 Đoàn luật sư địa phương có số lượng luật sư từ 20 đến 30 luật sư; 12 Đoàn luật sư có từ 10 đến 20 luật sư và 10 Đoàn luật sư có dưới 10 luật sư mà chủ yếu các Đoàn luật sư này thuộc khu vực các tỉnh miền núi khó khăn, khu vực Tây Nguyên. Tính trung bình, tại mỗi tỉnh nêu trên có từ 07 - 09 luật sư. Trong thời gian qua, để phát triển đội ngũ luật sư tại các địa phương này, Bộ Tư pháp đã hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề luật sư cho hơn 60 học viên là nguồn luật sư bổ sung tham gia khóa đào tạo nghề luật sư. Sau khi tốt nghiệp, phần lớn các học viên này đã tham gia Đoàn luật sư để hoạt động hành nghề, góp phần duy trì và nâng cao số lượng luật sư của Đoàn luật sư như Đoàn luật sư tỉnh Tuyên Quang (bổ sung 7 luật sư), Đoàn luật sư tỉnh Đắc Nông, Ninh Thuận, Trà Vinh, Hòa Bình, Bình Thuận, Điện Biên (từ 2 đến 3 luật sư) …Trong thời gian tới, Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục thực hiện nhiều chính sách để việc hỗ trợ mang tính toàn diện, ổn định hơn nhằm động viên, khuyến khích các nguồn luật sư bổ sung như cử nhân luật trẻ, các cán bộ tư pháp nghỉ hưu …tại các địa phương đó tham gia Đoàn luật sư.  
Như vậy, cùng với những phân tích tại phần dự báo về phát triển số lượng luật sư, với mục tiêu đến năm 2020, tại các tỉnh nói trên có từ 30 đến 50 luật sư thì hàng năm phát triển được 2 đến 3 luật sư là có tính khả thi và cần thiết đặt ra mục tiêu này để có các giải pháp thúc đẩy thực hiện. 
Vụ Bổ trợ tư pháp giữ nguyên mục tiêu này trong dự thảo Chiến lược.
c. Về mục tiêu nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ luật sư

Về mục tiêu này, có ý kiến đề nghị cơ quan soạn thảo chỉnh sửa lại câu chữ về việc đảm bảo có trên 50% số lượng luật sư được đào tạo, bồi dưỡng về trình độ, chuyên môn, kỹ năng hành nghề và đạo đức ứng xử cho phù hợp với các nội dung liên quan tại phần đánh giá thực trạng. Đồng thời, nên có sự phân loại và điều chỉnh đối tượng đào tạo đối với mục tiêu 100% số lượng luật sư được trang bị kiến thức về tin học, ngoại ngữ.

Tiếp thu ý kiến nêu trên, dự thảo Chiến lược được chỉnh lý lại theo hướng đến năm 2020 đảm bảo 100% số lượng luật sư được đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng hành nghề nâng cao; việc đào tạo về tin học, ngoại ngữ sẽ được lựa chọn để đào tạo, bồi dưỡng phát triển phù hợp.
d. Về mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ pháp lý của luật sư
Về nội dung này, có ý kiến cho rằng dự thảo Chiến lược đề ra mục tiêu đến năm 2020 có trên 50% số lượng vụ án hình sự mà Tòa án đưa ra xét xử có luật sư tham gia là hơi thấp. Bởi vì, đến năm 2020, tình hình kinh tế - xã hội nước ta đã phát triển, cơ bản là nước công nghiệp, do vậy, thu nhập bình quân cũng tăng lên, ý thức sử dụng pháp luật cũng được nâng cao, việc thuê luật sư trong các vụ án hình sự cũng sẽ tăng lên. Theo ý kiến này thì nên điều chỉnh tăng lên là 70% vụ án hình sự mà Tòa án đưa ra xét xử có luật sư tham gia là phù hợp.

Về vấn đề này, Vụ Bổ trợ tư pháp thấy rằng hiện nay mới chỉ có 20% số lượng vụ án hình sự mà Tòa án đưa ra xét xử có sự tham gia của luật sư. Dự thảo Chiến lược đã đề ra mục tiêu có trên 50% số lượng vụ án hình sự có luật sư tham gia là phù hợp. Tuy nhiên, để đảm bảo tính khả thi của mục tiêu này, dự thảo Chiến lược được chỉnh lý theo hướng đưa ra tỷ lệ phần trăm tối thiểu mà mục tiêu này cần đạt được.   
e. Về mục tiêu phát triển hoạt động hành nghề luật sư 

Đối với mục tiêu này, có ý kiến cho rằng, dự thảo Chiến lược cần thể hiện rõ hơn nữa trách nhiệm xã hội của luật sư trong hoạt động trợ giúp pháp lý.

Tiếp thu ý kiến nêu trên, Vụ Bổ trợ tư pháp chỉnh lý lại quy định về trách nhiệm xã hội của luật sư trong hoạt động trợ giúp pháp lý theo hướng cụ thể hơn thể hiện tại điểm 3.2.4 mục 3 Phần II của dự thảo Chiến lược. 
f. Về mục tiêu phát triển tổ chức hành nghề luật sư

Về mục tiêu này, có ý kiến đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ hơn các căn cứ cũng như một số thông tin về quy mô, mô hình sở hữu đối với mục tiêu hình thành một số tập đoàn công ty luật lớn của Việt Nam trong dự thảo Chiến lược. Đồng thời cân nhắc bổ sung mục tiêu phát triển tổ chức hành nghề luật sư tại các huyện, thị xã khó khăn theo lộ trình từ 2011 – 2015 phát triển được 20% huyện, thị xã có tổ chức hành nghề luật sư, đến năm 2020 đạt trên 50%.
Về ý kiến nêu trên, Vụ Bổ trợ tư pháp thấy rằng Dự thảo Chiến lược đề ra mục tiêu hình thành các tổ chức hành nghề luật sư có quy mô lớn hoạt động chuyên sâu trong một số lĩnh vực là một trong những định hướng lớn nhằm nâng cao năng lực, tính chuyên môn hóa của các tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam. Hiện nay, một số tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam đã và đang từng bước nâng cao tính chuyên nghiệp của mình trong tổ chức và hoạt động, bước đầu xây dựng được thương hiệu của mình, tạo được niềm tin của khách hàng trên thị trường trong nước và quốc tế, đặc biệt là về lĩnh vực thương mại. Tuy nhiên, về quy mô tổ chức cũng như trong hoạt động hành nghề còn khá khiêm tốn so với các tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam.  
Nhằm nâng cao hơn nữa tính chuyên nghiệp cả về tổ chức và hoạt động ngang tầm với các tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, tiến tới mở rộng thị trường dịch vụ pháp lý của luật sư Việt Nam ra các nước trong khu vực và trên thế giới thì việc dự thảo Chiến lược đặt ra mục tiêu phát triển một số tổ chức hành nghề luật sư hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực thương mại là phù hợp với nhu cầu của luật sư Việt Nam và xu hướng phát triển sáp nhập các công ty luật lớn của các tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài trên thế giới.  
Với mục tiêu này, Nhà nước sẽ có các giải pháp mang tính định hướng, hỗ trợ, tạo điều kiện về cơ chế, chính sách để tự bản thân các tổ chức hành nghề luật sư nêu trên phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

Về ý kiến đề nghị bổ sung mục tiêu phát triển tổ chức hành nghề luật sư tại các huyện, thị xã khó khăn, Vụ Bổ trợ tư pháp thấy rằng dự thảo Chiến lược đã có mục tiêu tổng thể về phát triển số lượng tổ chức hành nghề luật sư tại các tỉnh có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Đối với các huyện, thị xã khó khăn, số lượng các tổ chức hành nghề luật sư sẽ được phát triển dựa trên nhu cầu về dịch vụ pháp lý của cơ quan, tổ chức, cá nhân, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế, cải cách tư pháp tại các địa phương đó. Vì vậy, Vụ Bổ trợ tư pháp không thể hiện nội dung này trong dự thảo Chiến lược.

7. Về nhiệm vụ và giải pháp

a. Giải pháp hoàn thiện thể chế

Về vấn đề này, đa số ý kiến cho rằng việc hoàn thiện thể chế để đảm bảo cho luật sư thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ của mình là cần thiết. Trong đó, sửa đổi quy định của pháp luật tố tụng về việc luật sư được tham gia trong tất cả các vụ án hình sự là giải pháp quan trọng và phải có cơ chế để thực hiện nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về tố tụng.
Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát lại các Chiến lược mà Bộ Tư pháp đang soạn thảo (Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý) liên quan đến việc hình thành chức danh luật sư Nhà nước để đảm bảo sự gắn kết, dẫn chiếu thống nhất. 
Tiếp thu ý kiến về việc hoàn thiện thể chế để đảm bảo luật sư được thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của mình trong hoạt động hành nghề, dự thảo Chiến lược đã thể hiện các giải pháp trong việc hoàn thiện pháp luật về luật sư, pháp luật về tố tụng và các quy định pháp luật khác có liên quan đến hoạt động hành nghề của luật sư. 

Vụ Bổ trợ tư pháp cũng đã tiếp thu ý kiến về việc rà soát xem xét việc hình thành chức danh luật sư Nhà nước. Theo đó, dự thảo Chiến lược không thể hiện nội dung xây dựng, phát triển chức danh luật sư nhà nước.

b. Giải pháp về thu hút nguồn lực

Về vấn đề này, có ý kiến đề nghị bổ sung giải trình về nội dung ban hành các chính sách ưu đãi cụ thể đối với các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, bởi hiện nay, nhiều văn bản pháp luật như Luật đầu tư, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp…đã quy định nhiều chính sách ưu đãi cho các địa phương nêu trên. Đồng thời, có ý kiến cho rằng cần xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng của luật sư để xếp hạng thang bậc luật sư cụ thể …Đồng thời có cơ chế để phát huy vai trò của luật sư, trao giải thưởng cho luật sư tiêu biểu có đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ công lý. 

Về vấn đề có chính sách ưu đãi đối với các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, Vụ Bổ trợ tư pháp thấy rằng để phát triển đội ngũ luật sư tại các địa phương này thì ngoài các chính sách ưu đãi chung đã được quy định cụ thể trong các văn bản pháp luật khác thì cần có thêm các chính sách mang tính đặc thù liên quan đến việc phát triển đội ngũ luật sư, hoạt động hành nghề luật sư theo từng vùng miền, giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Vì vậy, Vụ Bổ trợ tư pháp giữ nguyên nội dung này trong dự thảo Chiến lược.
Tiếp thu ý kiến về việc có cơ chế để phát huy vai trò của luật sư trong hoạt động hành nghề, Vụ Bổ trợ tư pháp đã bổ sung nội dung về việc vinh danh, trao giải cho các luật sư tiêu biểu trong hoạt động hành nghề, đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ công lý thể hiện tại điểm 1.3 mục 1 Phần 3 của dự thảo Chiến lược.
c. Giải pháp về phát triển tổ chức hành nghề luật sư

Về giải pháp nêu trên, đa số ý kiến thống nhất với các giải pháp phát triển tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu theo như mục tiêu của dự thảo Chiến lược đã đề ra. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng dự thảo Chiến lược cần đưa ra các giải pháp mang tính đòn bẩy để phát triển các tổ chức hành nghề luật sư có quy mô hoạt động chuyên sâu về kinh doanh thương mại mà trong giai đoạn đầu, Nhà nước phải đóng vai trò thúc đẩy để thực hiện được mục tiêu này.

Về vấn đề này, Vụ Bổ trợ tư pháp giữ nguyên các giải pháp phát triển các tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu như trong dự thảo Chiến lược, đồng thời làm rõ hơn giải pháp mang tính trọng tâm đóng vai trò thúc đẩy các tổ chức hành nghề luật sư phát triển.

d. Giải pháp về nâng cao chất lượng hoạt động hành nghề luật sư
Về nội dung này, có ý kiến cho rằng dự thảo Chiến lược nên có chính sách về tạo cơ chế và môi trường để hoạt động hành nghề luật sư phát triển nói chung và nâng cao vị thế của luật sư nói riêng, đảm bảo luật sư thực hiện tốt hơn nữa, quyền bào chữa của bị can, bị cáo, các đương sự khác, góp phần bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa. 

Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan quản lý nhà nước trong tổ chức hoạt động để nâng cao vị trí, vai trò của luật sư còn hạn chế. 

Về các ý kiến nêu trên, Vụ Bổ trợ tư pháp thấy rằng việc đảm bảo môi trường thuận lợi, ổn định cho các luật sư cũng như nhằm nâng cao vị trí, vai trò của luật sư là những giải pháp trọng tâm để nâng cao chất lượng hoạt động hành nghề luật sư. Những nội dung này đã được thể hiện tại mục 4 phần III của dự thảo Chiến lược.
e. Giải pháp về phát huy vai trò tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp

Về giải pháp này, có ý kiến cho rằng hiện nay Liên đoàn luật sư Việt Nam đã được thành lập, vì vậy, dự thảo Chiến lược cần quy định theo hướng chi tiết hơn nữa việc phát huy hiệu quả vai trò tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp luật sư theo hướng tính tự quản phải nâng cao hơn nữa. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cũng cho rằng, bộ máy tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư là chưa thống nhất. Do vậy, cần xem xét lại vấn đề tăng cường tự quản của Liên đoàn luật sư Việt Nam. 
Bên cạnh đó, cần có cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý và tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư trong quản lý luật sư và hành nghề luật sư để thống nhất giữa các địa phương. Tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư phải có trách nhiệm phát triển, thực hiện và giám sát các chuẩn mực hành nghề trong tổ chức mình.
Tiếp thu ý kiến nêu trên, Vụ Bổ trợ tư pháp chỉnh lý lại dự thảo Chiến lược theo hướng làm rõ nội dung quản lý nhà nước và vai trò tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư theo hướng nâng cao năng lực của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư để ngày càng phát huy vai trò tự quản của tổ chức luật sư trong việc quản lý luật sư và hành nghề luật sư đảm bảo tuân thủ pháp luật, quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư.
f. Giải pháp về đổi mới công tác quản lý nhà nước
Về nội dung này, có ý kiến cho rằng dự thảo Chiến lược phải thể hiện rõ nội dung quản lý nhà nước và vai trò tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp luật sư trong việc quản lý luật sư và hành nghề luật sư. Đồng thời, dự thảo Chiến lược cũng cần có cơ chế, chính sách khen thưởng về vật chất, tinh thần, vinh danh luật sư để khuyến khích luật sư tận tâm công tác, nâng cao đạo đức nghề nghiệp.

Tiếp thu ý kiến nêu trên, Vụ Bổ trợ tư pháp thể hiện rõ nội dung quản lý nhà nước và vai trò tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp luật sư thể hiện tại Mục 5 và Mục 6 phần III của dự thảo Chiến lược.

Dự thảo Chiến lược cũng đã được bổ sung nội dung khen thưởng, vinh danh luật sư tiêu biểu thể hiện tại điểm 6.4 Mục 6 Phần III của dự thảo Chiến lược. 
8. Về tổ chức thực hiện

Về vấn đề này, có ý kiến cho rằng dự thảo Chiến lược cần bổ sung quy định về kinh phí thực hiện và triển khai Chiến lược theo phân cấp nhà nước hiện hành. Đồng thời, phần tổ chức thực hiện cần ghi rõ đơn vị chủ trì và đơn vị phối hợp triển khai thực hiện đối với từng nhiệm vụ, giải pháp và từng cấp thực hiện cho phù hợp.
Tiếp thu ý kiến nêu trên, Vụ Bổ trợ tư pháp đã bổ sung và làm rõ hơn quy định về việc đảm bảo kinh phí thực hiện Chiến lược thể hiện tại điểm 4 Mục IV của dự thảo Chiến lược. Đồng thời, rà soát, chỉnh sửa lại phần tổ chức thực hiện theo hướng quy định cụ thể cơ quan chủ trì và đơn vị phối hợp đối với từng giải pháp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị.
9. Một số vấn đề khác

- Về vấn đề thành lập Đoàn luật sư khu vực, Vụ Bổ trợ tư pháp tiếp thu ý kiến của thành viên Hội đồng khoa học không thể hiện nội dung này trong dự thảo Chiến lược.
- Ngoài các vấn đề nêu trên, Vụ Bổ trợ tư pháp cũng đã tiếp thu, sửa đổi, bổ sung thêm câu chữ, từ ngữ trong các phần nội dung của dự thảo Chiến lược để phản ánh đúng và đầy đủ Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020. Đồng thời, Vụ Bổ trợ tư pháp cũng chỉnh lý lại các phần có nội dung trùng nhau, bỏ đi những nội dung không thiết thực và cơ cấu, làm rõ những giải pháp thực hiện Chiến lược mang tính trọng tâm, trọng điểm trong từng giai đoạn phát triển cho phù hợp.
Trên đây là Báo cáo tiếp thu, chỉnh lý và giải trình các ý kiến đóng góp đối với dự thảo Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020, Vụ Bổ trợ tư pháp kính trình lãnh đạo Bộ xem xét, cho ý kiến chỉ đạo./.
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